
 
 

Supplementary-Grade3-WS2 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 3 

PHIẾU SỐ 02 

ĐÁP ÁN 
I. Unscramble the letter. (Xếp lại chữ cái thành từ đúng) 

1. PLANE 

2. ORANGE 

3. SOCCER 

4. SISTER 

5. TRAIN  

6. WHITE

 

II. Write the missing letters. (Điền chữ cái còn thiếu)

1. Big 

2. Doll 

3. Uncle 

4. Father 

5. Table 

6. Lychee 

7. Plane 

8. Monster 

9. Teddy bear 

10. Basketball 

11. Living room 

12. Grand mother 

III. Odd one out. (Chọn từ khác loại) 

1. C.  

2. B.  

3. A.  

4. D.   

5. C.   

6. D.  

 

IV. Read and circle the correct answer. (Đọc và khoanh vào đáp án đúng) 

1. C.  

2. A.  

3. A.  

4. A.   

5. B.   

6. A.  

 

V. Put the words in order and write. (Sắp xếp lại câu) 

1. The doll is under the table. 

2. This is my uncle. 

3. There is one big living room in the house. 

4. I have a green pencil case. 

5. I can see a small kite. 

6. It is Lucy’s helicopter. 


